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Tóm tắt: Đánh giá học sinh trong môn Mĩ thuật thuật theo chương trình hiện hành được hiểu là đánh giá định tính, sản phẩm là kết quả học tập cuối cùng mà chưa chú trọng đến quá trình học tập. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Mĩ thuật có nhiều sự thay đổi bao gồm việc đánh giá thường xuyên (ĐGTX) và định kì. Trong thực tế khi triển khai môn học, các giáo viên chưa nắm vững cách đánh giá thường xuyên và chưa biết cách xây dựng các công cụ đánh giá. Vì vậy, bài viết nhằm giới thiệu cách xây dựng một số công cụ đánh giá nhằm giúp cho giáo viên Mĩ thuật có được cái nhìn tổng quan về đánh giá thường xuyên trong thực tế dạy học.
Từ khoá: Mĩ thuật, tiểu học 2018, đánh giá thường xuyên, phẩm chất, năng lực…
1. MỞ ĐẦU
 Nhằm thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định đổi mới kiểm tra, đánh giá là khâu đột phá nhằm thúc đẩy các hoạt động khác như đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đổi mới công tác quản lí giáo dục. Kiểm tra, đánh giá cũng là một bộ phận quan trọng của quản lí chất lượng dạy và học, các thông tin khai thác được từ kết quả kiểm tra, đánh giá sẽ hữu ích cho các nhà quản lí, cho giáo viên; giúp họ giám sát quá trình giáo dục, phát hiện các vấn đề, đưa ra quyết định kịp thời về người học, người dạy, về chương trình và điều kiện thực hiện nhằm đạt được mục tiêu giáo dục (Meier & Cường, 2014).
Đối với chương trình môn Mĩ thuật 2018, việc kiểm tra, đánh giá là một phần không thể tách rời trong quá trình dạy học, là động lực thúc đẩy sự đổi mới của hoạt động dạy và học. Thông qua kiểm tra, đánh giá, giáo viên thu được những thông tin từ học sinh, kịp thời phát hiện những điểm cần khắc phục; đây cũng là cơ sở thực tế để điều chỉnh hoạt động dạy học nhằm hướng dẫn, hỗ trợ học sinh cải thiện hoạt động học. Khi chương trình môn Mĩ thuật 2018 được triển khai, những tài liệu, văn bản về việc kiểm tra, đánh giá của môn học này đã được hướng dẫn rõ ràng hơn. Tuy nhiên sự tiếp nhận và thực hiện trong thực tế vẫn còn tồn tại ở nhiều mặt. Các giáo viên Mĩ thuật trong thực tế giảng dạy vẫn chưa chú trọng đến kiểm tra, đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh mà chủ yếu vẫn thực hiện theo kinh nghiệm, thói quen dạy - học trước đây của chương trình hiện hành; dựa vào những đánh giá chủ quan của giáo viên và mang tính chất định tính, dựa vào sản phẩm tạo hình của học sinh sau các tiết học; chưa đánh giá được học sinh về phẩm chất và các năng lực được hình thành trong môn học (Bộ GD&ĐT, 2018a), (Khanh, Oanh, & Dung, 2014).
Hiện nay, GV Mĩ thuật vẫn còn gặp khá nhiều lúng túng khi ĐGTX môn Mĩ thuật như chưa biết xác định mục tiêu đánh giá, thời điểm đánh giá và đặc biệt là chưa biết cách để xây dựng và sử dụng các công cụ đánh giá phù hợp. Học sinh vẫn còn nhiều bỡ ngỡ khi phối hợp với GV trong việc đánh giá mặc dù đây là một công việc quan trọng. Vì vậy, thông qua bài viết này, tác giả đưa ra một số vấn đề về ĐGTX, kèm theo các minh hoạ xây dựng một số công cụ, phân tích, hướng dẫn đánh giá. Qua đó, đây là tài liệu tham khảo nhằm hỗ trợ các giáo viên có cái nhìn cụ thể khi tiến hành xây dựng kế hoạch đánh giá cho việc giảng dạy của bản thân.
Trong quá trình triển khai nghiên cứu vấn đề, tác giả đã sử dụng các nhóm phương pháp nghiên cứu sau đây:
Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận: tiến hành thu thập tài liệu có liên quan đến đánh giá thường xuyên trong dạy học môn Mĩ thuật
Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: dự giờ, phỏng vấn và khảo sát các tiết dạy của giáo viên môn Mĩ thuật ở một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế để tìm hiểu việc đánh giá hiện nay theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực trong môn học này.
2. NỘI DUNG CHÍNH
	2.1. Một số vấn đề về đánh giá trong môn Mĩ thuật ở tiểu học	
2.1.1. Mục tiêu đánh giá thường xuyên trong môn Mĩ thuật
	Mục tiêu của ĐGTX trong môn học nhằm thu thập các minh chứng liên quan đến kết quả học tập của học sinh trong quá trình học; cung cấp những phản hồi cho học sinh và giáo viên biết những gì họ đã làm được so với mục tiêu, yêu cầu của bài học, của chương trình và những gì chưa làm được để điều chỉnh hoạt động dạy và học. Từ đó, đưa ra những khuyến nghị để học sinh có thể làm tốt hơn những gì mình chưa làm được, nâng cao kết quả học tập trong thời điểm tiếp theo. 
	ĐGTX giúp chẩn đoán hoặc đo kiến thức và kĩ năng hiện tại của học sinh nhằm dự báo hoặc tiên đoán những bài học hoặc chương trình học tiếp theo cần được xây dựng thế nào cho phù hợp với trình độ, đặc điểm tâm lí. Hình thức đánh giá này không nhằm xếp loại thành tích hay kết quả học tập; ngoài việc kịp thời động viên, khuyến khích học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, tập trung vào việc phát hiện, tìm ra những lỗi thiếu sót, những nhân tố ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập, rèn luyện để có những giải pháp hỗ trợ điều chỉnh kịp thời, giúp cải thiện, nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục. 
2.1.2. Nội dung đánh giá thường xuyên trong môn Mĩ thuật
	Nội dung ĐGTX tập trung vào: sự tích cực, chủ động của học sinh trong quá trình tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện; sự hứng thú, tự tin, trách nhiệm khi thực hiện các nhiệm vụ học tập; thực hiện các nhiệm vụ hợp tác nhóm. Cụ thể, ĐGTX cần dựa trên các hoạt động chủ yếu như: ý thức chuẩn bị đồ dùng, công cụ học tập của học sinh; quá trình thảo luận, trả lời câu hỏi, phát biểu ý kiến; chia sẻ, thuyết trình; trưng bày, nhận xét; mức độ hoàn thành của sản phẩm thực hành… Đối tượng tham gia đánh giá đa dạng, bao gồm: giáo viên đánh giá, học sinh tự đánh giá, học sinh đánh giá chéo, phụ huynh đánh giá và đoàn thể, cộng đồng đánh giá.
	Đối với ĐGTX, giáo viên không chỉ giao nhiệm vụ, theo dõi học sinh có hoàn thành hay không, mà phải xem xét từng học sinh hoàn thành thế nào (có chủ động, tích cực, có khó khăn gì; có hiểu rõ mục tiêu học tập và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ). Giáo viên thường xuyên theo dõi và thông báo về sự tiến bộ của học sinh hướng đến việc đạt được các mục tiêu học tập/giáo dục cho phụ huynh, nhà trường… Học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ học tập cá nhân có thể hiện tính trách nhiệm, có hứng thú, thể hiện sự tự tin... đây là những chỉ báo quan trọng để xác định xem học sinh cần hỗ trợ gì trong quá trình học tập, rèn luyện.
2.1.3. Nguyên tắc đánh giá thường xuyên trong môn Mĩ thuật
- Đảm bảo phù hợp với đặc thù môn học: phù hợp với mục tiêu hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực và trọng tâm là năng lực Mĩ thuật; đồng thời góp phần vào việc hình thành, phát triển các năng lực đặc thù, phù hợp tâm - sinh lí lứa tuổi và nội dung, yêu cầu cần đạt của chương trình.
- Đảm bảo tính toàn diện và tính linh hoạt: việc đánh giá trong môn học không chỉ đánh giá kiến thức mà còn là giá trị, thái độ và thói quen, hành vi. Đánh giá thường xuyên cần đảm bảo đánh giá được đầy đủ các thành phần năng lực cũng như đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với điều kiện dạy học thực tiễn ở địa phương.
- Đảm bảo tính phát triển: đòi hỏi trong quá trình đánh giá có thể phát hiện sự tiến bộ của học sinh, chỉ ra những điều kiện để cá nhân đạt kết quả tốt hơn về phẩm chất và năng lực; phát huy khả năng tự cải thiện của học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục.
- Đảm bảo đánh giá trong bối cảnh thực tiễn: chú trọng xây dựng những tình huống, bối cảnh thực tiễn để học sinh được trải nghiệm và thể hiện bản thân.
- Thời gian thực hiện đánh giá phù hợp với thời lượng triển khai chủ đề/bài dạy.
2.1.4. Phương pháp và công cụ đánh giá thường xuyên trong môn Mĩ thuật
- Phương pháp và công cụ đánh giá: thông tư 27 về đánh giá học sinh tiểu học đã xác nhận những phương pháp đánh giá thường dùng như: đánh giá qua quan sát; đánh giá qua đàm thoại (vấn đáp); đánh giá qua sản phẩm; hồ sơ học tập; đánh giá qua bài kiểm tra viết. Để thực hiện các phương pháp đánh giá, cần thiết phải sử dụng các công cụ hỗ trợ như: phiếu quan sát, nhật kí ghi chép; hệ thống câu hỏi, yêu cầu; bảng kiểm tra, phiếu đánh giá theo tiêu chí…
2.2. Thực trạng xây dựng công cụ đánh giá thường xuyên trong môn Mĩ thuật
2.2.1. Đối tượng khảo sát
Giáo viên Mĩ thuật: 12 giáo viên ở một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế.
2.2.2. Nội dung khảo sát
	Nội dung khảo sát tập trung vào các vấn đề chính như:
- Hiểu biết của GV Mĩ thuật về đánh giá thường xuyên
	+ Vai trò của đánh giá thường xuyên
	+ Các công cụ hỗ trợ đánh giá thường xuyên
- Quá trình thực hiện đánh giá thường xuyên của GV Mĩ thuật
	+ Tần suất thực hiện đánh giá
	+ Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện
- Những kiến nghị đề xuất khi đánh giá thường xuyên trong môn Mĩ thuật
	+ Mong muốn của GV khi thực hiện đánh giá thường xuyên
	+ Sự hỗ trợ về mặt chuyên môn 
2.2.3. Phương pháp khảo sát: 
Bài viết sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và phỏng vấn nhằm thu thập ý kiến của giáo viên tiểu học và sinh viên sư phạm về thực trạng, nhận thức và khó khăn trong việc thực hiện đánh giá thường xuyên trong môn Mĩ thuật.
Đồng thời, phương pháp quan sát/dự giờ được áp dụng để ghi nhận thực tế việc tổ chức dạy học và triển khai ĐGTX trong các tiết học, từ đó đối chiếu với kết quả khảo sát và làm rõ những điểm còn hạn chế trong việc thực hiện.
2.2.4. Kết quả khảo sát 
	STT
	CÂU HỎI
	SỐ LƯỢNG GV
	TỈ LỆ  %

	1
	Theo thầy (cô), việc ĐGTX có cần thiết trong môn Mĩ thuật không?

	
	Rất cần thiết
	9
	75%

	
	Cần thiết
	2
	16.4%

	
	Bình thường
	1
	8.3%

	
	Không cần thiết
	0
	0%

	2
	Các thầy (cô) thường sử dụng công cụ ĐGTX nào dưới đây? 

	
	Sổ nhật kí giáo viên
	10
	83.3%

	
	Thang đo
	5
	41,7%

	
	Bảng kiểm
	7
	58,3%

	
	Rubric
	0
	0%

	
	Hệ thống câu hỏi kiểm tra
	3
	25%

	
	Đánh giá sản phẩm học tập
	12
	100%

	
	Công cụ khác
	1
	8,3%

	3
	Các thầy (cô) có thường xuyên đánh giá học sinh trong quá trình học tập? 

	
	Thường xuyên
	3
	25%

	
	Không thường xuyên
	7
	58,3%

	
	Không đánh giá
	2
	16.7%

	4


	Các thầy (cô) có thường gặp khó khăn nào khi thực hiện ĐGTX? 

	
	Thời gian hạn chế
	12
	100%

	
	Học sinh chưa hợp tác
	8
	66,7%

	
	Khó lượng hoá kết quả
	9
	75%

	
	Mất thời gian khi thiết kế công cụ đánh giá
	11
	91,7%

	5

	Các thầy (cô) có mong muốn được hỗ trợ, hướng dẫn về ĐGTX như thế nào? Tập huấn, liệt kê 

	
	Tập huấn
	12
	100%

	
	Thảo luận tổ chuyên môn
	9
	75%

	
	Xây dựng tiêu chí đánh giá rõ ràng để thực hiện
	8
	66.7%

	
	Ý kiến khác
	6
	50%


Kết quả khảo sát cho thấy đa số giáo viên tham gia (trên 90%) nhận thức rõ tầm quan trọng và tính cần thiết của ĐGTX trong môn Mĩ thuật, phản ánh sự đồng thuận cao với yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá của Chương trình GDPT 2018. Tuy nhiên, tỉ lệ thực hiện ĐGTX ở mức thường xuyên chỉ đạt 25%, trong khi phần lớn giáo viên thực hiện không thường xuyên hoặc không tiến hành, cho thấy vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể giữa nhận thức và thực tiễn triển khai. Về công cụ, giáo viên chủ yếu vẫn đánh giá qua sản phẩm Mĩ thuật; thường sử dụng sổ nhật kí và bảng kiểm; sử dụng thang đo ở mức độ hạn chế; trong khi rubric - công cụ giúp minh bạch hóa tiêu chí và hỗ trợ phản hồi chi tiết - hầu như chưa được áp dụng. 
Khó khăn lớn nhất xuất phát từ hạn chế về thời gian hạn chế của tiết học (vừa dạy, vừa đánh giá trong 35 phút/1tiết), khối lượng công việc nhiều thêm khi phải thiết kế công cụ đánh giá, khó lượng hóa kết quả của sản phẩm Mĩ thuật và mức độ hợp tác của học sinh chưa cao. Dù vậy, tất cả giáo viên đều bày tỏ mong muốn được tham gia các khóa tập huấn, kết hợp thảo luận chuyên môn và xây dựng tiêu chí đánh giá rõ ràng, thể hiện nhu cầu cấp thiết về bồi dưỡng chuyên môn, hỗ trợ phương tiện và giải pháp tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện ĐGTX.
2.3. Xây dựng công cụ hỗ trợ đánh giá thường xuyên
2.3.1. Nguyên tắc xây dựng công cụ đánh giá thường xuyên trong môn Mĩ thuật
- Đảm bảo tính phù hợp với đặc trưng môn học: cần phản ánh được tính chất sáng tạo, thẩm mĩ, cá nhân hóa của môn học.
- Đảm bảo tính rõ ràng và dễ sử dụng: ngôn ngữ trong bảng tiêu chí, phiếu quan sát hay nhật ký học tập cần đơn giản, dễ hiểu với cả giáo viên và học sinh.
- Phù hợp với mục tiêu bài học và phẩm chất, năng lực cần đánh giá.
- Tính khả thi trong thực tiễn: công cụ cần đơn giản, dễ triển khai trong điều kiện lớp học đông và thời lượng dạy học hạn chế, có thể lồng ghép vào hoạt động dạy học một cách tự nhiên.
		2.3.2. Quy trình xây dựng công cụ đánh giá thường xuyên theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
	Hiện nay, việc ĐGTX trong môn Mĩ thuật vẫn chủ yếu thực hiện theo thói quen của giáo viên. Để thực hiện đánh giá thường xuyên trong môn học được khách quan hơn, công bằng hơn, giáo viên cần chuẩn bị các công cụ hỗ trợ đánh giá. Từ lí luận và thực tiễn hoạt động kiểm tra, đánh giá có thể xác định quy trình xây dựng công cụ hỗ trợ kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực trong môn Mĩ thuật cấp tiểu học như sau:
	
1. Xác định mục tiêu xây dựng công cụ đánh giá
	Giáo viên cần trả lời được các câu hỏi sau khi xác định mục tiêu đánh giá:
- Xây dựng công cụ đánh giá để làm gì?
- Sử dụng vào thời điểm nào?
- Công cụ đánh giá gắn với nội dung chủ đề/bài học nào? 

	



2. Lựa chọn và xây dựng công cụ đánh giá
	- Căn cứ vào mục tiêu, nội dung đánh giá, để lựa chọn công cụ đánh giá thích hợp. 
Ví dụ: sử dụng sổ nhật kí giáo viên cho phương pháp đánh giá qua quan sát; sử dụng rubric cho phương pháp đánh giá theo tiêu chí…
- Công cụ đánh giá cần thể hiện rõ các tiêu chí đánh giá.
- Xây dựng các tiêu chí đánh giá dựa vào các yêu cầu cần đạt, mục tiêu đã xác định ban đầu.
Lưu ý: công cụ đánh giá được xây dựng phải đảm bảo giúp giáo viên xác định được mức độ đạt được về nội dung kiến thức kĩ năng, phẩm chất và năng lực của học sinh.

	
3. Hoàn thiện và hướng dẫn sử dụng công cụ
	- Hoàn thiện công cụ hỗ trợ đánh giá.
- Hướng dẫn sử dụng dùng cho người dùng biết công cụ đó phục vụ cho những dạng bài học nào? Phương pháp đánh giá nào? Thời điểm nào?


		Đây là quy trình chung để xây dựng các công cụ ĐGTX trong môn Mĩ thuật. Giáo viên có thể tham khảo, áp dụng một cách linh hoạt các bước của quy trình để có thể thực hiện.
     	 2.3.3. Minh hoạ về xây dựng công cụ hỗ trợ đánh giá thường xuyên trong môn Mĩ thuật
		Trong phạm vi giới hạn của bài báo, tác giả xin đưa ra một vài ví dụ về các công cụ đánh giá thường xuyên được sử dụng và mang lại kết quả tích cực cho giáo viên và học sinh.
		a. Ví dụ về thiết kế bảng kiểm quan sát
		Bảng kiểm tra hay còn gọi là bảng kiểm quan sát là một bảng liệt kê những yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đối với một bài học, một chủ để cụ thể. Bảng kiểm quan sát được dùng như một bản theo dõi, xem xét và ghi nhận các kết quả quan sát của giáo viên. Đây là công cụ ghi nhận các quan sát khá tiện lợi, hữu ích khi việc đánh giá phụ thuộc vào quan sát hơn là trắc nghiệm. Người quan sát chỉ việc đánh dấu vào những bước nào hoàn thiện.
		Một bảng kiểm quan sát điển hình thường có ghi tên các học sinh cùng với bộ những tiêu chí cần đạt về phẩm chất và năng lực cần hình thành và phát triển; những biểu hiện, hành vi mà thông qua đó giáo viên có thể đánh giá mức độ đạt được về phẩm chất và năng lực theo mục tiêu đã đặt ra. Việc thực hiện hay không thực hiện một hành động, một hành vi nào đó được đánh dấu bởi các biểu hiện “có” hoặc “không” hoặc những kí hiệu riêng của giáo viên.
Bảng kiểm quan sát là chứng cứ cho việc đánh giá học sinh đã hình thành/phát triển phẩm chất và năng lực theo mục tiêu đặt ra hay không.
		Ví dụ về các bước tiến hành xây dựng công cụ đánh giá cho chủ đề 2 “Màu sắc và chấm, bài 3 Chơi với chấm”, bộ sách Cánh Diều lớp 1 (Tuyến & Đông, 2020).
- Bước 1: Xác định mục tiêu xây dựng công cụ đánh giá.
	+ Mục tiêu: sử dụng phương pháp đánh giá qua quan sát để đánh giá các phẩm chất và năng lực của học sinh đạt được qua bài “Chơi với chấm” từ đó giúp giáo viên có được thông tin phản hồi phục vụ cho quá trình giảng dạy.
- Bước 2: 
	+ Căn cứ vào yêu cầu cần đạt và mục tiêu đã xác định: sử dụng bảng kiểm quan sát để làm công cụ thực hiện đánh giá.
	+ Các tiêu chí đánh giá dựa vào yêu cầu cần đạt của bài học và các chỉ báo cụ thể có thể quan sát được: 
		Phẩm chất trách nhiệm: giữ gìn vệ sinh lớp học
		Phẩm chất chăm chỉ: hoàn thành các nhiệm vụ học tập
		Năng lực sáng tạo và ứng dụng: sử dụng được chấm trong thực hành
		Năng lực phân tích và đánh giá: trình bày được cảm nhận về sản phẩm
		Năng lực tự chủ và tự học: tự giác tìm hiểu, mở rộng kiến thức
- Bước 3: Hoàn thiện công cụ bảng kiểm quan sát như ví dụ như sau.
Ví dụ về thiết kế bảng kiểm quan sát
	BẢNG KIỂM QUAN SÁT
Ngày…tháng…năm…/ Tên học sinh:..........

	STT
	Yêu cầu cần đạt PC, NL
	Tiêu chí đánh giá
	Nhận xét

	
	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1.
	PC trách nhiệm.
	Giữ gìn vệ sinh lớp học sau thực hành 
	
	

	2.
	PC chăm chỉ
	Hoàn thành các nhiệm vụ học tập 
	
	

	3.
	NL sáng tạo và ứng dụng
	Sử dụng được chấm trong thực hành
	
	

	4.
	NL phân tích và đánh giá
	Trình bày được cảm nhận về sản phẩm 
	
	

	5.
	NL tự chủ và tự học.
	Tự giác tìm hiểu, mở rộng kiến thức 
	
	

	Kết quả
	
	


		Bảng kiểm trên là một bảng liệt kê những yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đối với một bài học, một chủ để cụ thể; được dùng như một bản theo dõi, xem xét và ghi nhận các kết quả quan sát của giáo viên. Đây là công cụ ghi nhận các quan sát khá tiện lợi, hữu ích khi việc đánh giá phụ thuộc vào quan sát hơn là trắc nghiệm. Người quan sát chỉ việc đánh dấu vào những những biểu hiện, hành vi mà thông qua đó giáo viên có thể đánh giá mức độ đạt được về phẩm chất và năng lực theo mục tiêu đã đặt ra.
b. Sổ nhật kí của giáo viên 
Sổ nhật kí của giáo viên (còn gọi là “bản ghi chép thường nhật” hay “hồ sơ sự việc”, “sổ theo dõi học sinh”). Đây là một bản, sổ hoặc tệp ghi lại những hành vi liên quan đến phẩm chất và năng lực của học sinh diễn ra ở trong lớp cũng như ở ngoài lớp và có liên quan đến mục tiêu của mỗi bài học/chủ đề môn Mĩ thuật. Đây là công cụ khá hữu hiệu dùng cho phương pháp đánh giá qua quan sát. Sổ nhật kí giáo viên có thể dùng linh hoạt cho tất cả các chủ đề/bài học và không giới hạn thời gian cũng như số lần sử dụng.
Ví dụ về việc ghi chép về học sinh trong hoạt động thực hành bài “Đồ vật thân quen”
- sách Chân trời sáng tạo 3 (Tiến & Phúc, 2020).
	Bài: Đồ vật thân quen - Lớp 3/1
Ngày… tháng… năm…
(1) - Hôm nay, tất cả học sinh đều mang vật liệu thực hành đến lớp.
(2) - Học sinh A mang thêm đất nặn để hỗ trợ các bạn.
(3) - Học sinh các nhóm 1, 2 đều tập trung làm việc nhóm tốt.
(4) - Học sinh B của nhóm 3 không tập trung, lơ đãng thực hành.
(5) - Học sinh C không làm được sản phẩm theo yêu cầu.
(6) - Học sinh D đã tích cực hỗ trợ học sinh E trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.


Qua bản ghi chép này:
- Mục (1) và (2) giúp giáo viên đánh giá mức độ đạt được của học sinh đối với phẩm chất: trách nhiệm trong tiêu chí có trách nhiệm với nhà trường và xã hội.
- Mục (3) và (4) sẽ giúp giáo viên đánh giá mức độ đạt được của học sinh đối với năng lực tự chủ và tự học trong tiêu chí tự học, tự hoàn thiện.
- Mục (5) và (6) sẽ giúp giáo viên đánh giá được mức độ đạt được của học sinh đối với năng lực thẩm mĩ (quan sát và nhận thức thẩm mĩ/sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ) mà mục tiêu bài học đã đặt ra.	
		c. Thang đo
	Thang đo cũng là một công cụ được sử dụng để thu thập các dữ liệu về hành vi, kĩ năng và thái độ có thể quan sát được của học sinh. Cụ thể, thang đo để kiểm tra việc học sinh đi học đúng giờ, thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, tham gia tích cực hoạt động nhóm, sử dụng ngôn ngữ tạo hình, kĩ năng thể hiện sản phẩm… Giáo viên phải quan sát hành vi của học sinh để có dữ liệu thực hiện thang đo.
- Thang đo thường có mỗi nội dung đo tương ứng mỗi câu hỏi, gồm có một mệnh đề mô tả/đánh giá liên quan đến đối tượng được đo. Mệnh đề được sử dụng với ngôn ngữ đơn giản, đễ hiểu; nêu đầy đủ các mức độ phản hồi, đặc biệt trong thang đo sử dụng với học sinh các lớp ở bậc tiểu học. Có thể sử dụng thang đo dưới dạng ngôn ngữ hoặc thang đo dưới dạng số.
Ví dụ về thang đo về mức độ hứng thú của học sinh qua bài “Đồ chơi từ tạo hình con vật”
- sách Chân trời sáng tạo lớp 2 (Tiến & Phúc, 2020), được xây dựng như sau:
	THANG ĐO VỀ MỨC ĐỘ HỨNG THÚ CỦA HỌC SINH
Bài: Đồ chơi từ tạo hình con vật
Ngày… tháng … năm… / Tên học sinh:……..

	STT
	Nội dung đo
	Rất thích
	Thích
	Không thích

	1.
	Em có thích học chủ đề này không?
	
	
	

	2.
	Em có thích sản phẩm của nhóm mình? 
	
	
	

	3.
	Em có thích được tiếp tục học các chủ đề Mĩ thuật khác không?
	
	
	

	Kết quả
	
	
	


	Với kết quả thu được từ công cụ này, giáo viên có thể nắm được sự yêu thích, hứng thú của học sinh đối với bài học như thế nào để có những điều chỉnh kịp thời trong việc dạy học.
		d. Phiếu đánh giá theo tiêu chí (rubric) 
		Rubric thường được sử dụng trong đánh giá theo tiêu chí, đây là một bảng mô tả một cách chi tiết, rõ ràng, có hệ thống các tiêu chuẩn, tiêu chí hay các mức độ mà học sinh cần đạt được theo mục tiêu bài học đặt ra để có thể nhận được điểm số hoặc đánh giá, nhận xét tương ứng. Rubric được xem là công cụ hữu hiệu trong việc thiết lập mối quan hệ giữa đánh giá, phản hồi và quá trình dạy học nói chung, trong đó có dạy học môn Mĩ thuật nói riêng.
		Đối với đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực học sinh qua môn Mĩ thuật, giáo viên nên trình bày theo một ma trận hai chiều cung cấp các mức độ đạt được với các tiêu chí cụ thể ứng với yêu cầu của mỗi phẩm chất, năng lực đặt ra.
		Trong một rubric, các mô tả về hành vi hoặc kết quả hành động phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ hình dung và đáp ứng các tiêu chí về phẩm chất và năng lực cần đạt. Các từ ngữ mô tả hành vi và kết quả hành động phải gần gũi với lứa tuổi học sinh tiểu học. Phân định các mức độ không hoàn thành/hoàn thành và hoàn thành tốt bằng cách sử dụng những động từ chỉ mức độ khác nhau ở mỗi cấp độ khác nhau
		Ví dụ về xây dựng rubric để đánh giá học sinh qua chủ đề “Đại dương xanh - bài Bảo vệ môi trường biển” lớp 5 - Bộ sách Cánh Diều (Tuyến & Đông, 2020).
	Tiêu chí 
đánh giá
	Mức độ thực hiện

	
	C
	B
	A
	Mức đạt được

	Phẩm chất yêu nước
	Tiêu chí 1

	1.Yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực, bảo vệ môi trường biển.
	Sản phẩm không thể hiện được nội dung bảo vệ môi trường biển, sai chủ đề.
	Sản phẩm thể hiện được nội dung bảo vệ môi trường biển nhưng chưa rõ.
	Thể hiện được đúng nội dung bảo vệ biển hoặc có ý tưởng mới lạ, độc đáo về chủ đề.
	

	Năng lực sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ
	Tiêu chí 2

	2. Biết sử dụng nét để mô phỏng đối tượng.
	Sản phẩm không vẽ ra được đặc trưng của biển/đại dương, vẽ không ra đặc điểm của các nhân vật theo ý tưởng.

	Thể hiện chưa rõ hình ảnh người trong tư thế, hành động bảo vệ biển, thể hiện được hình ảnh biển/đại dương.
	Thể hiện được nét đặc trưng, ấn tượng về hình tượng các nhân vật trong tư thế, hành động cụ thể bảo vệ biển, vẽ được đặc trưng về biển.
	

	Năng lực tự chủ và tự học
	Tiêu chí 3

	3. Tự hoàn thiện sản phẩm ở nhà.
	Không hoàn thành sản phẩm ở nhà.
	Hoàn thiện được sản phẩm.
	Hoàn thiện tốt sản phẩm ở nhà
	

	
Xếp loại
	Chưa hoàn thành (C)
	
	 

	
	Hoàn thành (B)
	

	
	Hoàn thành tốt (A)


Sau khi giáo viên tổng hợp kết quả từ các tiêu chí có thể dựa vào bảng xếp loại như sau:
- Xếp loại chưa hoàn thành: 3C; 2C 
- Xếp loại hoàn thành: 3B, 2B
- Xếp loại hoàn thành tốt: 3A; 2A và không có mức C
		Như vậy, rubric trên mô tả chi tiết các mức độ hành vi, kết quả hành động cho mỗi phẩm chất và năng lực. Qua đó, giáo viên đánh giá kết quả đạt được của học sinh theo từng tiêu chí đặt ra. Giáo viên có thể áp dụng rubric này cho với từng học sinh và đưa ra nhận xét cuối cùng trên cơ sở đạt được của học sinh về các mức độ: không hoàn thành, hoàn thành và hoàn thành tốt.
3. KẾT LUẬN
Trong khuôn khổ của bài báo đã trình bày ngắn gọn các vấn đề về ĐGTX trong môn Mĩ thuật. Đồng thời tác giả đã xây dựng minh hoạ một số công cụ đánh giá kèm phân tích dựa vào yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất của học sinh trong môn Mĩ thuật ở một số khối lớp. Các giáo viên có thể tham khảo, thay đổi, bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể trên cơ sở đảm bảo được yêu cầu của nội dung đánh giá. Kiểm tra, đánh giá chỉ thực sự là công cụ hữu hiệu khi giáo viên xác định rõ mục đích, mục tiêu của việc đánh giá; hiểu rõ đặc điểm của mỗi loại hình đánh giá; lập được kế hoạch đánh giá; lựa chọn/thiết kế được công cụ đánh giá phù hợp, đáp ứng các yêu cầu, đặc tính thiết kế và đo lường (Khanh, Oanh, & Dung, 2014). Việc ĐGTX đối với học sinh trong môn Mĩ không chỉ đánh giá thông qua sản phẩm mà còn đánh giá cả quá trình học tập, thái độ và tinh thần học tập của các em. Các giáo viên cần lưu ý kết hợp các hình thức và phương pháp đánh giá trong thực tế để có được những kết quả đánh giá chính xác, kịp thời và liên tục nhằm phục vụ cho việc dạy và học của thầy và trò đạt kết quả tốt nhất.
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Title: DESIGNING REGULAR ASSESSMENT TOOLS FOR THE FINE ARTS SUBJECT IN PRIMARY SCHOOLS
Abstact: In the current curriculum, student assessment in the Art subject is primarily qualitative, with an emphasis on final products as the main indicators of learning outcomes, while the learning process itself receives limited attention. The 2018 General Education Program (GEP) for Art introduces several innovations, including the integration of both formative and summative assessment approaches. However, in practice, many teachers lack a clear understanding of how to implement formative assessment and face challenges in developing appropriate assessment tools. This article aims to introduce several methods for constructing assessment tools, thereby providing Art teachers with a comprehensive overview of formative assessment in the context of classroom practice.
Keywords: Fine Arts, 2018 Primary Education Curriculum, Formative Assessment, qualities, competencies, etc.




